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Phần 1. Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn đáp án đúng nhất (2.5 điểm)
1. Những điều kiện bên ngoài cần cho hạt nảy mầm:

a. Đủ nước, ánh sáng, nhiệt độ

    b. Đủ nước, không khí, nhiệt độ thích hợp

c. Đủ ánh sáng, nhiệt độ, không khí.
    d. Đủ nước, không khí, ánh sáng

2. Trong các nhóm quả sau, nhóm nào gồm toàn quả thịt:

a. Quả cà chua, quả đậu xanh, quả bông

    b. Quả chanh, quả chuối, quả xoài

c. Quả cải, quả chò, quả mít                                     d.Quả cà chua, quả ổi, quả đậu bắp

3. Quả do bộ phận nào của hoa tạo thành sau khi thụ tinh:

 a. Vòi nhụy

b. Đầu nhụy


c. Noãn

d. Bầu nhụy

4. Sự khác nhau giữa quả mọng so với quả hạch là gì:

a. Quả tự tách ra


b. Quả chứa toàn thịt



c. Quả có hạch cứng

          d. Quả khô, cứng

5. Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt ngô được chứa ở đâu:

a.  Lá mầm

b. Phôi nhũ

c. Rễ mầm

d. Thân mầm

6. Trong các nhóm quả và hạt sau, nhóm nào gồm quả và hạt phát tán nhờ động vật:

a. Quả cải, quả đậu bắp


b. Quả ké đầu ngựa, quả thông

c. Quả đậu xanh, hạt hoa sữa

  
d. Qủa cây xấu hổ, quả chò

7. Cây sinh trưởng tốt năng suất cao trong điều kiện nào dưới đây về nước

a. Thiếu nước.



          b. Tưới đủ nước, đúng lúc.


c. Tưới đủ nước, không đúng lúc.

d. Thừa nước.

8. Củ gừng do bộ phận nào phát triển thành:  

a.  Thân

b.  Lá


c. Rễ


d. Hoa

9. Hoa gồm các bộ phận chính là:
a. Cuống hoa, đế hoa, lá đài

b. Cánh hoa, nhị, nhụy

c. Lá đài, đế hoa, nhị, nhụy


d. Đài, tràng, nhị nhụy
10. Hoa của cây ngô thuộc loại:
 a. Hoa đơn tính, giao phấn nhờ gió.        
c. Hoa lưỡng tính, tự thụ phấn. 
b. Hoa dơn tính, giao phấn nhờ sâu bọ.  
d. Hoa lưỡng tính, giao phấn nhờ sâu bọ.
Phần 2. Tự luận (7.5 điểm)

Câu 1: Em hãy lựa chọn các cụm từ trong ngoặc đơn sau đây (Rễ cọc, Rễ chùm, Thân gỗ, thân cỏ hoặc thân leo, Gân lá hình song song hay hình cung, Gân hình mạng, Thân cỏ hoặc thân cột, Phôi của hạt có 2 lá mầm, Có 3 và 6 cánh hoa., Có 4 – 5 cánh, Phôi của hạt có 1 lá mầm) để hoàn thành vào bảng bên dưới (2.5 điểm)
	Đặc điểm
	Cây 2 lá mầm
	Cây 1 lá mầm

	Kiểu rễ
	
	

	Kiểu thân
	
	

	Kiểu gân lá
	
	

	Số cánh hoa
	
	

	Số lá mầm của phôi
	
	


Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới (2.5 điểm)
Từ lâu con người và cây xanh có mối quan hệ mật thiết với nhau, cây xanh cung cấp cho chúng ta khí O2 để thở và hấp thụ khí CO2 do quá trình hoạt động của chúng ta thải ra. Cây xanh là nhà máy cải tạo chất lượng không khí cho chúng sống bằng cách lọc tất cả bụi có hại cho phổi chúng ta. Bạn có biết không? Khoảng ½ ha cây xanh có thể cung cấp một lượng O2 đủ cho 18 người. Những năm gần đây, các nghiên cứu về lâm nghiệp đô thị cho thấy rằng cây xanh đô thị có giá trị gấp nhiều lần không những vật chất hữu hình mà còn vật chất vô hình so với chi phí trồng, chăm sóc và bảo vệ. Các chuyên gia về lâm nghiệp đô thị cho biết:
- Cây xanh có khả năng làm sạch môi trường:
Trong quá trình tổng hợp dinh dưỡng, cây xanh hấp thụ khí CO2 và một số loại bụi có hại khác thải ra môi trường do quá trình hoạt động của con người và biến đổi thành khí O2 cho chúng ta thở.
- Giảm nhiệt độ và tiếng ồn:
Vào mùa hè, dưới tán lá nhiệt độ có thể giảm từ 2 đến 4oC bằng cách tiết hơi nước qua khí khổng của lá và ngăn cản không cho ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất và giảm hấp thu nhiệt trên nhựa. Cây xanh hoạt động như vùng đệm hấp thu tiếng ồn vì lá cây và thân cây chia cắt nhỏ sóng âm thanh. Nếu trồng đai rừng rộng 30m và cây cao 12m có thể giảm 50% tiếng ồn.
- Cải thiện sức khỏe:
Cuộc sống ở thành thị luôn đòi hỏi con người hoạt động như một cổ máy, công việc và cuộc sống chịu nhiều áp lực nặng nề. Do đó, sau những giờ căn thẳng được thư giản trong công viên, vườn cây hoặc các nhà hàng có cây xanh sẽ làm cho mọi người giảm bớt đi sức nặng về thể chất và tinh thần. Các nghiên cứu y học mới đây cho thấy rằng, bệnh nhân điều trị trong phòng cây xanh hoặc các khoảng không xanh thì bệnh có khuynh hướng phục hồi nhanh hơn...
a) Em hãy cho biết vì sao: “Từ lâu con người và cây xanh có mối quan hệ mật thiết với nhau”?

b) Em hãy nêu những tác dụng chính của cây xanh đối với tất cả các loài sinh vật.

c) Em hãy nêu ít nhất 4 nguyên nhân vì sao ta phải tích cực trồng cây rừng?
Câu 3: Em hãy lựa chọn cụm từ thích hợp để hoàn thành bảng bên dưới (2.5 điểm)
	Đặc điểm
	Những cụm từ thích hợp

	Rễ
	Rễ giả, là những sợi nhỏ. Rễ thật, có lông hút

	Thân
	Cấu tạo đơn giản, không phân nhánh. Thân, cuống lá có mạch dẫn

	Lá
	Gồm có 1 lớp tế bào, có một đường gân nhỏ. Lá có nhiều lớp tế bào, lá chia thùy.

	Mạch dẫn
	Chưa có mạch dẫn. Có mạch dẫn thật sự. 


Bảng so sánh sự khác nhau giữa cây rêu và cây dương xỉ
	Đặc điểm
	Cây rêu
	Cây dương xỉ

	Rễ
	
	

	Thân
	
	

	Lá
	
	

	Mạch dẫn
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Phần 1. Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn đáp án đúng nhất (2.5 điểm)

Câu 1: Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa giống là gì:

a. Giao phấn xảy ra ở thực vật




b. Giao phối ngẫu nhiên xảy ra ở động vật

c.Tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối cận huyết ở động vật

d. Lai giữa các dòng thuần chủng khác nhau

Câu 2: Giao phối cận huyết là :

a. Giao phối giữa các cá thể khác bố mẹ




b. Lai giữa các cây con có cùng kiểu gen

c. Giao phối giữa các cá thể có cùng bố mẹ hoặc giao phối giữa con cái với bố hoặc mẹ của chúng
d. Lai giữa con A và con B khác xa nhau về nguồn gốc

Câu 3: Hiện tượng không xuất hiện khi cho vật nuôi giao phối cận huyết là:

a. Sức sinh sản ở thế hệ sau giảm


b. Con cháu xuất hiện các đặc điểm ưu thế so với bố mẹ

c. Xuất hiện quái thai, dị hình



d. Tạo ra nhiều kiểu gen mới trong bầy đàn

Câu 4: Biểu hiện nào dưới đây không phải là của ưu thế lai?

a. Con lai xuất hiện nhiều quái thai, dị hình



b. Con lai sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh

c. Con lai chống chịu tốt với các điều kiện môi trường


d. Con lai có năng suất cao hơn bố mẹ

Câu 5: Nguyên nhân di truyền chủ yếu của hiện tượng ưu thế lai là do:

a. Con lai F1 sinh ra mang nhiều cặp gen hơn bố mẹ



b. Con lai F1 tập trung được nhiều gen trội có lợi của bố và mẹ

c. Con lai có nhiều cặp gen đồng hợp hơn bố mẹ

d. Con lai có ít cặp gen dị hợp hơn bố mẹ

Phần 2. Tự luận (7.5 điểm)
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới (4.0 điểm)
Theo luật bảo vệ môi trường của Việt Nam “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên”. Theo chức năng, môi trường sống của con người được chia thành 4 loại:
- Môi trường tự nhiên: Gồm các nhân tố tự nhiên như ánh sáng mặt trời, đất, nước, không khí,…
- Môi trường xã hội: Là tổng thể các môi quan hệ của con người với nhau như các điều luật, quy định, thể chế chính trị- xã hội,….
- Môi trường nhân tạo bao gồm các yếu tố do con người tạo nên như nhà cửa, các công trình công cộng,….
Ngoài ra, người ta cũng có thể phân chia môi trường dựa vào đặc tính của nó như sau:
- Môi trường trong đất
- Môi trường nước
- Môi trường không khí, trên mặt đất
- Môi trường sinh vật
a) Môi trường là gì?

b) Theo chức năng, môi trường sống của con người được chia thành mấy loại? Kể tên.

c) Ngoài ra, người ta cũng có thể phân chia môi trường dựa vào đặc tính của nó như thế nào?

d) Ứng với mỗi loại môi trường dựa vào đặc tính của nó, em hãy cho 4 ví dụ phù hợp.

Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới (3.5 điểm)
Hiện nay, một vấn đề làm cho nhiều quốc gia, nhất là các nước đang phát triển, lo lắng, đó là vấn đề gia tăng dân số. Đối với nước ta, sự gia tăng dân số đã và đang là một trong những nguyên nhân tác động mạnh mẽ làm kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội, làm giảm chất lượng hoạt động của các ngành và chất lượng cuộc sống của người dân. Thực tế cho thấy, dân số ở các nước đang phát triển ngày càng gia tăng. Nhưng do yêu cầu xây dựng kinh tế công nghiệp, phải có chuyên gia, phải nhập kỹ thuật, trang thiết bị nhiều nên các nước này vay nợ quá lớn của nước ngoài và không tránh khỏi xảy ra các nạn lạm phát, thất nghiệp… Ở nước ta, hàng năm xấp xỉ 2 triệu trẻ em ra đời thì đồng thời có thêm một triệu thanh niên vào tuổi lao động chưa có việc làm đầy đủ. 
Đáng ngại nhất là nông dân ngày nay có xu hướng coi sản xuất nông nghiệp là ít có lãi nên kém hào hứng ở lại mà kéo lên thành thị để tìm việc làm, gây nên áp lực về dân số tại đây.
Tình trạng thiếu việc làm đang là một trong những nguyên nhân gia tăng các biểu hiện tiêu cực trong xã hội, nhất là tội phạm hình sự. Điều đáng nói là những người nhập cư vào thành phố một bộ phận ý thức sống đô thị còn hạn chế. Họ nhanh chóng “sao chép” những mặt trái của xã hội đô thị như cờ bạc, nghiện hút, mại dâm, trộm cắp… Sự gia tăng dân số cũng đang tác động mạnh mẽ đến môi trường và tài nguyên rừng bị tàn phá nghiêm trọng do việc di dân tự do từ các nơi khác đến miền núi, do du canh, du cư. Với tốc độ phá rừng như hiện nay sẽ không còn độ bao phủ, lũ lụt thường xuyên xảy ra là điều không thể tránh khỏi.
a) Đoạn thông tin trên nói về vấn đề gì?

b) Theo em vì sao: “Hiện nay, một vấn đề làm cho nhiều quốc gia, nhất là các nước đang phát triển, lo lắng, đó là vấn đề gia tăng dân số”?
c) Em hãy nêu ít nhất 4 hậu quả gây ra từ vấn đề trên.

d) Em hãy nêu ít nhất 4 biện pháp làm giảm thiểu vấn đề nói trên.

Điểm














Điểm

















